
Lọc EMC
CAMF-C5-FC
Số bộ phận: 4825847

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Dải điện áp hoạt động DC 0 V...30 V
Điện áp hoạt động danh định DC 24 V
Dải điện áp hoạt động AC 0 V...30 V
Điện áp hoạt động danh định AC 24 V
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ IP30
Lưu ý về mức độ bảo vệ ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh -40 °C...80 °C
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Cổng nối điện 1, chức năng Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 1, thiết kế góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối Ổ cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp thẳng
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối Sub-D
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây 15
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng 8
Cổng nối điện 2, chức năng Phía điều khiển
Cổng nối điện 2, thiết kế góc
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối Giắc cắm
Cổng nối điện 2, đầu ra cáp thẳng
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối Sub-D
Cổng nối điện 2, số cực/dây 15
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng 8
Cổng nối điện 2, kiểu gắn 2x vít 4-40 UNC-2A
Giao thức HIPERFACE
nhà màu màu bạc
Vật liệu vỏ Nhựa kim loại
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